
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VHM 4,61%
KDH 3,17%
PDR 3,17%
VIC 2,92%
VPB 2,76%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DC4 27,36%
RDP 25,00%
CRC 22,38%
HTN 16,97%
KHA 15,92%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ACG 13,52%
DXS 6,91%
POM 6,90%
SCR 4,99%
KHG 4,51%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDN 55,68%
RDP 48,67%
FRT 38,39%
VNS 34,72%
LAF 30,16%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB -3,45%
MWG -1,62%
VNM -1,36%
MSN -1,34%
BID -1,18%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
HOT -6,77%
HUB -6,31%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 12,72%
VHM 9,26%
SSI 8,88%
KDH 7,62%
MSN 7,31%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
CTF -16,76%
SII -14,29%
PXS -11,92%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường vẫn đang ở vùng rủi ro, vì vậy NĐT tiếp tục giữ tỷ trọng ở mức hợp lý, tái cơ cấu danh mục và hạn chế mua
mới với các mã đã đạt biên độ tăng và gần vùng kháng cự. NĐT quan sát phản ứng của thị trường tại các vùng hỗ trợ.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HDC 20,60%
ACG 16,43%
NLG 14,24%
KHG 13,93%
VIX 12,78%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
TTB -37,76%
RIC -32,20%
UDC -22,27%
PXS -18,57%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 18/07/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 30,43%
HPG 25,52%
SSI 19,02%
GVR 17,33%
MWG 16,39%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PGD 33,50%
DGW 32,31%
DBC 30,08%
POM 28,04%
VHC 27,18%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STB -5,41%
HPG -0,55%
VCB -0,19%

VNINDEX

1,173.13 +0.40%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DBC -2,69%
CTD -2,50%
IMP -2,34%
DHG -2,31%
ANV -1,83%

HNX

230.95 +0.33%

UPCOM

86.81 +0.60%

DOW JONES

34,395.14 +0.14%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW -3,26%
SAB -3,15%
TCB -2,45%
HDB -1,56%
TPB -1,54%

Nhận định thị trường và chiến lược

"ĐẦU TUẦN ÊM ĐẸP"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/07/2023, VNIndex đóng cửa tăng 4.73 điểm (+0.40%) và đóng cửa tại mức 1,173.13
điểm. Thị trường có phiên tăng điểm tiếp tục ngay từ khi mở cửa rồi dao động hẹp quanh mức điểm 1.173. Thanh khoản
toàn thị trường đạt 18.446 tỷ, giảm 14% so với phiên trước đó. 

Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 3.99 điểm với 15 mã tăng giá, 12 mã giảm giá, 3 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là VHM (+4.61%), KDH (+3.17%), VIC (+2.92%), VPB (+2.76%). Trong khi đó các mã giảm mạnh trong nhóm
VN30 là STB (-3.45%), MWG (-1.62%), VNM (-1.36%), MSN (-1.34%), BID (-1.18%). Diễn biến của các nhóm chỉ số thị
trường chính: VNIndex (+0.40%), HNXIndex (+0.33%), UPCOMIndex (+0.60%), VN30 (+0.34%), HNX30 (+0.55%), VNMID
(+0.71%), VNSML (+0.57%), VNDIAMOND (+0.29%), VNFINLEAD (+0.34%), VNCOND (-0.15%), VNCONS (-0.99%). 

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành có sự phân hóa. Nhóm Bất động sản tiếp tục tích cực với nhiều cổ phiếu tăng
như VHM (+4.61%), KDH (+3.17%), VIC (+2.92%). Trong khi đó Ngân hàng ghi nhận phân hóa như VCB (-0.2%), BID
(-1.2%) giảm điểm trong khi VPB (+2.8%), EIB (+3.4%) tăng điểm. Nhóm Chứng khoán cũng biến động phân hóa như SSI
(+1.1%), HCM (+2.0%), VCI (-1.1%), VND (-1.1%). 

Khối ngoại mua ròng với giá trị đạt 562 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là VHM
(+179 tỷ), SSI (+131 tỷ), VNM (+66 tỷ), HCM (+53 tỷ), VIC (+52 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng
mạnh là VPB (-103 tỷ), CTG (-52 tỷ), STB (-50 tỷ), VEA (-19 tỷ), EIB (-16 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DHG -5,86%
VSC -3,64%
IMP -2,19%
HVN -1,52%
HT1 -1,45%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Ngày 17/07, Trung Quốc cho biết GDP quý 2/2023 tăng trưởng 6.3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo trước đó. Tỷ lệ
thanh niên thất nghiệp ở mức 21.3% trong tháng 6/2023, là mức cao kỷ lục. Nếu so với quý trước, GDP Trung Quốc tăng
0.8%, thấp hơn mức 2.2% trong 3 tháng đầu năm. Tuần trước, Bắc Kinh cho biết sẽ tiếp tục đưa ra biện pháp hỗ trợ thị
trường bất động sản. Các cơ quan chức trách cũng đưa ra kế hoạch hỗ trợ cho xuất khẩu. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
cũng kéo dài ưu dãi thuế với việc mua xe điện. Tuy nhiên, Bắc Kinh đến nay vẫn do dự về phương án đưa ra gói kích thích
quy mô lớn hơn, nhất là khi trái phiếu Chính phủ địa phương đã tăng rất mạnh trong thời gian trước. 

Theo dự báo mới nhất của IEA, nhu cầu dầu toàn cầu hiện trên đà tăng 2,2 triệu thùng/ngày để đạt mức trung bình 102,1
triệu thùng/ngày trong năm 2023. Trung Quốc dự kiến chiếm 70% mức tăng trưởng nhu cầu. Dự báo trên đã được điều
chỉnh giảm so với con số tăng 2,4 triệu thùng/ngày được đưa ra trong báo cáo vào tháng trước. Lý giải cho sự điều chỉnh
này, IEA chỉ ra những khó khăn kinh tế vĩ mô dai dẳng, trong đó có sự sụt giảm về hoạt động sản xuất. Đến năm 2024, đà
tăng trưởng về nhu cầu dầu bị chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp thách thức. Khi đó, theo OPEC, nhu cầu dầu
toàn cầu dự kiến tăng 2,25 triệu thùng/ngày.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Trí Việt (TVC) triển khai mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ 1
 Đề xuất giảm thuế VAT cho các ngân hàng thương mại 2
 Xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng đột biến gần 16.000% so cùng kỳ 3
 DN công bố BCTC quý 2 chiều ngày 17/7: Công ty bảo hiểm, chứng khoán khởi sắc trở lại, ông lớn ngành thép báo

lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến
4

 Huy động 17 tỷ USD làm 2 tuyến đường sắt kết nối cảng biển 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
SVC -9,85%
LGC -7,63%
NT2 -6,87%
ITA -6,03%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

18/07/2023: Doanh số bán lẻ Tháng trên Tháng của Mỹ (Tháng 6) 
19/07/2023: CPI EU (YoY)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.665,00 0,02% -0,34% 0,81%
USD/JPY 138,06 0,09% -4,16% -1,06%
GBP/USD 1,31 0,00% 3,15% 5,65%
EUR/USD 1,12 0,00% 2,75% 4,67%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 112,50 0,90% -0,44% 6,64%
Thép 3.738,00 0,84% 0,13% 6,22%
Bạc 24,93 0,28% 9,63% 5,68%
Vàng 1.955,54 -0,24% 2,34% -0,32%
Đồng 3,91 -0,51% 5,11% 3,71%
Gỗ 577,56 -0,85% 4,35% 13,92%
Thép cuộn cán nóng 960,00 -2,34% 3,23% 19,11%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 24,32 1,29% 4,60% -2,25%
Lợn hơi 101,98 -0,36% 1,93% 22,06%
Lúa mì 661,50 3,40% 0,53% 4,63%
Cà phê 161,95 2,02% -0,18% -9,35%
Cao su 131,60 0,30% -0,53% -1,28%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 79,58 -2,19% 4,00% 4,07%
Khí tự nhiên 2,54 -0,39% -2,68% 7,17%
Than 128,00 -0,81% -11,60% -2,29%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16.141,03 0,74% 1,28% 0,56%
Dow Jones 34.395,14 0,14% 0,31% 4,52%
FTSE 100 7.440,21 0,32% -0,03% -2,20%
Nikkei 225 32.428,73 0,03% -1,05% 0,66%
S&P 500 4.510,04 0,85% 1,42% 7,90%

17/07/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

Tài chính
Công nghệ Thông tin

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Tiện ích Cộng đồng
Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Viễn thông
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng

1,90%
0,74%

0,22%
0,19%

0,04%
0,01%

-0,10%
-0,14%

-0,23%
-0,47%

-0,58%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/07/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

GAS VHM VCB MSN VPB SAB PNJ DGC TCB BID HT1 CTR DBD CAV HRC PLX EIB PDN HVN VNM

1,33 1,30

1,06

0,82

0,50
0,40 0,34 0,33 0,26 0,25

-0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,06 -0,08
-0,21

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 17/07

192 213 212

66

-181

-20

153

247

60

204

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

04/07 05/07 06/07 07/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 17/07

-452

167

-331

-1.458

-390

-75

-459

191

-285

561

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHM 177.729 3.091.800
SSI 130.918 4.514.000
VNM 66.549 910.600
HCM 53.180 1.714.800
VIC 52.018 992.100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

EIB -15.624 -753.000
VEA -19.482 -521.100
STB -50.253 -1.776.900
CTG -52.282 -1.763.700
VPB -103.445 -5.064.500

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VCB 50.033 494.499
STB 38.337 1.345.499
FPT 31.604 400.999
PNJ 25.424 316.700
CTG 22.816 768.299

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VTP -8.530 -199.700
KBC -9.183 -300.000
DPG -10.758 -275.700
FUESSVFL -11.261 -624.800
E1VFVN30 -19.778 -990.200

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.173,13 0,40% 3,08% 5,85%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18.608,56 -10,72% 12,90% 19,05%
HNX 230,95 0,33% 2,27% 0,97%
HNX GTGD (Tỷ VND) 3.573,54 118,27% 139,35% 62,62%
Upcom 86,81 0,60% 2,54% 2,82%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1.810,05 89,78% 128,54% 110,77%
P/E VNindex (x) 13,89 0,40% 4,07% 6,71%
P/B VNindex (x) 1,80 0,40% 4,30% 7,03%

17/07/2023

NIKKEI 225

32,428.73 +0.03%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

16,141.03 +0.74%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LEC 6,99%
LGL 6,98%
LDG 6,94%
HAR 6,94%
HTN 6,93%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục mở gap tăng điểm và đóng phiên với một cây nến Doji cùng KLGD giảm về mức khá thể hiện lực mua
đã yếu hơn tại vùng giá này. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.180-1.195 điểm. Ngưỡng hỗ trợ
ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.120-1.140 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 NLG 13/07/2023 32.500 34.500 36.500 31.400 6,2% 12,3% Nắm giữ
2 AAT 13/07/2023 5.980 6.500 6.060 5.700 8,7% 1,3% Nắm giữ
3 VRE 13/07/2023 28.150 30.000 28.650 26.000 6,6% 1,8% Nắm giữ
4 NBC 13/07/2023 12.500 13.300 12.500 12.200 6,4% 0,0% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – KDH

https://nguoiquansat.vn/tri-viet-tvc-trien-khai-mua-lai-5-trieu-co-phieu-de-giam-von-dieu-le-83429.html
https://nguoiquansat.vn/de-xuat-giam-thue-vat-cho-cac-ngan-hang-thuong-mai-83393.html
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xuat-khau-gao-sang-tho-nhi-ky-tang-dot-bien-gan-16000-so-cung-ky-107621.htm
https://cafef.vn/cap-nhat-bctc-quy-2-ngay-17-7-mot-cong-ty-chung-khoan-va-1-cong-ty-bat-dong-san-bao-lai-dot-bien-188230717133611337.chn
https://cafef.vn/huy-dong-17-ty-usd-lam-2-tuyen-duong-sat-ket-noi-cang-bien-188230717135752098.chn
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/kdh-mua-gia-muc-tieu-37-700-vnd-vung-vang-truoc-kho-khan/

